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DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước
các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Khoa học và Công nghệ;;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số /SKHCN-QLKH ngày   tháng   năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được ban hành tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4 Điều 5 như sau:

1. Tùy theo tính chất, quy mô, nội dung, nguồn vốn, tầm quan trọng, tính thiết thực, bức xúc và khả năng ứng dụng mở rộng của mỗi hoạt động nghiên cứu - triển khai Khoa học và Công nghệ mà phân thành 2 cấp quản lý như sau:

- Cấp tỉnh: Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có mức đầu tư kinh phí từ ngân sách tỉnh trên 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

- Cấp cơ sở: Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở có mức đầu tư kinh phí từ ngân sách tỉnh từ 200 triệu đồng trở xuống từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

2. Hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục các đề tài, dự án cấp tỉnh và cấp cơ sở theo đề xuất của Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

3. Giao cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở. Đối với các đề tài, dự án cấp cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành xét duyệt, quyết định cho phép triển khai thực hiện và ký hợp đồng thực hiện.
4. Hàng năm, các sở, ngành, huyện, Thành phố có thực hiện đề tài, dự án từ ngân sách có trách nhiệm báo cáo về Sở Khoa học và Công nghệ về danh mục, nội dung, kinh phí thực hiện và kết quả đạt được của việc nghiên cứu, triển khai đề tài, dự án để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian báo cáo chậm nhất vào cuối tháng 10 hàng năm.

2. Bổ sung khoản 6 vào Điều 7 như sau:

6. Phải đảm bảo về yêu cầu tra cứu thông tin sáng chế theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:


1. Hàng năm căn cứ hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trang Web của tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang Web của Sở Khoa học và Công nghệ, …) định hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề xuất các đề tài, dự án khoa học và công nghệ (Thời gian xong trước ngày 30 tháng 3 của năm trước).


2. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp danh mục chương trình, đề tài, dự án đư​ợc đề xuất từ các nguồn và phân thành 2 cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở (quy định tại Điều 3 của quy chế này), lấy ý kiến các ngành và trình Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh thẩm định danh mục chương trình, đề tài, dự án trọng điểm. Trên cơ sở danh mục chương trình, đề tài, dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục các chương trình, đề tài, dự án (trong đó xác định rõ về tên, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, thời gian thực hiện các chương trình, đề tài, dự án và phương thức giao trực tiếp hoặc tuyển chọn). Thời gian xong trước 30 tháng 8 của năm trước. 


3. Đối với danh mục chương trình, đề tài, dự án đầu tư từ nguồn kinh phí khác (sự nghiệp ngành, sự nghiệp kinh tế địa phương…) thì được các cấp có thẩm quyền phê duyệt riêng và cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đề tài, dự án phải gửi danh mục đề tài, dự án được duyệt đó về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp chung vào tháng 10 hàng năm.

4. Sửa đổi Điều 10 như sau:


Các đề tài, dự án phát sinh trong thực tế có tính cấp thiết, do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, trên cơ sở đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ (không thông qua Hội đồng xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ). Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Sau đó tổ chức lập Hội đồng xét duyệt đề cương cụ thể và cấp kinh phí thực hiện.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 3 Điều 11 như sau:

1. Chủ nhiệm đề tài, dự án xây dựng đề cương chi tiết theo mẫu do cơ quan quản lý ban hành. Thời gian xây dựng đề cương không quá 60 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt danh mục có hiệu lực. Nếu sau 60 ngày mà Chủ nhiệm đề tài chưa nộp đề cương chi tiết thì xem như không thực hiện. Vì tính cấp thiết của đề tài, Cơ quan quản lý xem xét lựa chọn đơn vị chủ trì khác để thực hiện và tổ chức xét duyệt theo quy định. Thời gian hoàn chỉnh đề cương sau khi họp Hội đồng xét duyệt không quá 30 ngày kể từ ngày họp (hoặc theo kết luận của Hội đồng).

3. Xét duyệt: Tất cả các đề tài, dự án đều phải bảo vệ đề cương khoa học trước Hội đồng Khoa học và công nghệ và được bảo vệ tối đa 02 lần. Nếu sau 02 lần bảo vệ đề cương không đạt, nhưng vì tính cấp thiết của đề tài, dự án, Sở Khoa học và Công nghệ có thể tổ chức tuyển chọn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án. Những tác giả đã bảo vệ đề cương không đạt không được tham gia tuyển chọn.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

Sau khi đề tài, dự án được Hội đồng xét duyệt thông qua, chủ nhiệm đề tài, dự án bổ sung, chỉnh sửa đề cương theo góp ý và kết luận của Chủ tịch Hội đồng. Việc thẩm định thuyết minh đề tài, dự án thông qua tổ thẩm định được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập (đối với đề tài, dự án cấp tỉnh). Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện phù hợp với định mức chi tiêu tài chính, mục tiêu, nội dung, khối lượng mà Hội đồng xét duyệt đã thông qua.

7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 vào Điều 16 như sau:


3. Thời gian thực hiện mỗi đề tài, dự án được quyền gia hạn tối đa không quá 02 lần, mỗi lần không quá 6 tháng.
8. Bổ sung Khoản 2 vào Điều 18 như sau:

2. Xử lý kết quả nghiệm thu:

- Đề tài được đánh giá không đạt do chưa hoàn thành khối lượng công việc thì đơn vị chủ trì đề tài phải tự bỏ kinh phí để hoàn thiện các nội dung ghi trong hợp đồng trong thời hạn 6 tháng. 
- Đề tài, dự án không đạt do vi phạm về hồ sơ, tài liệu, số liệu không trung thực, tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện, quản lý tài chính sai quy định sẽ xử lý theo pháp luật hiện hành.

- Toàn bộ chi phí đánh giá lại và tổ chức xử lý vi phạm do tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, dự án phải chịu trách nhiệm.

9. Bổ sung, sửa đổi Khoản 1 và 3 Điều 21 như sau:


1. Đăng ký kết quả:

- Các đề tài, dự án được nghiệm thu với kết quả từ loại đạt trở lên, trong thời hạn 30 ngày, Chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký kết quả nghiên cứu tại Trung tâm thông tin thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Mục đích của việc đăng ký nhằm đảm bảo quyền lợi của tác giả công trình khoa học, phục vụ cho quản lý Khoa học và Công nghệ tránh trùng lặp nội dung đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu  triển khai.

3. Đăng ký quyền SHTT đối với các đối tượng được tạo ra từ kinh phí Nhà nước:

- Quyền đăng ký đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ (sáng kiến, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) được tạo ra từ nguồn kinh phí của Nhà nước được thực hiện theo quy định tại điều 9 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010.

- Những đề tài, dự án sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách tỉnh nếu không có thảo thuận khác thì các kết quả nghiên cứu và các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ phát sinh thuộc quyền sở hữu chung của các bên tham gia đóng góp. Việc phân chia quyền sở hữu được xác định theo tỷ lệ đóng góp của các bên, bao gồm cả đóng góp về tài chính, nhân lực, trí tuệ, kỹ thuật”.

- Việc xác định chủ sở hữu và việc đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đồng thời phải thể hiện theo như trong hợp đồng khoa học đã được ký giữa các bên.

10. Bổ sung, sửa đổi Khoản 3 Điều 22 như sau:

3. Việc sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài, dự án đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ phải tuân theo các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (sử dụng kết quả nghiên cứu từ đề tài, dự án đã được xác lập quyền sở hữu trí tuệ mà không được chủ quyền sở hữu trí tuệ cho phép và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 25, 26, 125.2 và 190 của Luật Sở hữu trí tuệ) sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

11. Bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 30 như sau:

2. Kinh phí cho mỗi kỳ họp Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh, hoạt động của Ban chủ nhiệm các chương trình. Hội đồng xác định danh mục đề tài, dự án hàng năm, Hội đồng nghiệm thu từng giai đoạn, nghiệm thu đề tài, dự án được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh hoặc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ngành, địa phương.
12. Bổ sung một đoạn vào Khoản 1 Điều 34 như sau:

1. Trong quá trình thực hiện đề tài, dự án, tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án phải chịu trách nhiệm nộp đầy đủ tiền thu hồi theo đúng quyết định phê duyệt đề tài, dự án của cấp có thẩm quyền về Sở Khoa học và Công nghệ để nộp vào tài khoản Quỹ hỗ trợ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh; trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

13. Bổ sung, sửa đổi Điều 35 như sau:

Đề tài, dự án được nghiệm thu ở cấp tỉnh từ mức đạt trở lên, trong thời gian 30 ngày (hoặc theo kết luận của hội đồng), chủ trì đề tài, dự án phải hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo khoa học tổng kết đề tài theo kết luận của hội đồng, nộp Sở Khoa học và Công nghệ 06 bộ (kèm đĩa CD) để lưu trữ theo hồ sơ quản lý đề tài, dự án. 

14. Bổ sung, sửa đổi Điều 41 như sau:

Các tổ chức, cá nhân không được tham gia tuyển chọn đề tài hoặc dự án mới khi vi phạm các trường hợp sau:

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý về tài chính đối với kinh phí của đề tài, dự án (có kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền) hoặc phát hiện hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực kết quả đánh giá mức “Đạt” sẽ bị hủy bỏ và xử lý theo mức “Không đạt” và không được làm chủ nhiệm các nhiệm vụ cấp tỉnh trong thời hạn 5 năm.

         - Không thực hiện việc đăng ký, lưu giữ kết quả đề tài, dự án sẽ không được giao chủ trì nhiệm vụ cấp tỉnh cho đến khi hoàn thành các thủ tục đăng ký theo quy định.
- Chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi đối với dự án theo hợp đồng;

- Có từ 01 nhiệm vụ cấp tỉnh đã quá hạn đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở từ 12 tháng trở lên. 

- Trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- NCVX;

- Công báo;

- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


